PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A1
Năm học: 2017-2018
GVCN: Trần Thị Nhiều

	
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	Xếp loại cuối năm
	Lớp cũ
	SĐT

	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Danh hiệu thi đua
	
	

	1. 
	Đặng Việt Anh
	Nam
	11/11/2004
	Tổ 14 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A1
	01652348440

	2. 
	Phan Thị Trúc Anh
	Nữ
	09/02/2004
	Tổ 26 – Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	0984636646

	3. 
	Nguyễn Lan Anh
	Nữ
	28/12/2004
	Tổ 11 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A7
	0986363625

	4. 
	Nguyễn Quốc Anh
	Nam
	04/01/2004
	Tổ 13 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A7
	0978056089

	5. 
	Nguyễn Việt Anh
	Nam
	08/09/2004
	Tổ 9 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	Tiên tiến
	7A2
	01698210473

	6. 
	Đinh Ngọc Ánh
	Nữ
	23/10/2004
	Tổ 30 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	7A2
	0972866083

	7. 
	Dương Tiến Dũng
	Nam
	12/04/2004
	Tổ 3 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A7
	01664951983

	8. 
	Nguyễn Tiến Duy
	Nam
	15/3/2004
	Tổ 8 – Thượng Thanh
	Tb
	Tốt
	HSTB
	7A7
	01658433423

	9. 
	Dương Tuấn Duy
	Nam
	01/5/2004
	Tổ 15 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	0984288612

	10. 
	Lê Thành Đạt
	Nam
	23/10/2004
	Tổ 13 – Thượng Thanh
	Yếu
	Khá
	
	7A1
	0948636238

	11. 
	Nguyễn Minh Đức
	Nam
	07/12/2004
	Tổ 29 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	7A2
	0916848344

	12. 
	Đặng Đình Đức
	Nam
	12/10/2004
	Tổ 6 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	Tiên tiến
	7A2
	0986495135

	13. 
	Trần Đình Giang
	Nam
	11/03/2004
	Tổ 5 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A1
	0977655149

	14. 
	Đinh Thu Hằng
	Nữ
	31/07/2004
	Tổ 2 - Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	Tiên tiến
	7A2
	0987427856

	15. 
	Trần Minh Hiếu
	Nam
	25/07/2004
	Tổ 28 Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A1
	0982933598

	16. 
	Trịnh Minh Hiếu
	Nam
	13/06/2004
	Tổ 11 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	Tiên tiến
	7A2
	01632812676

	17. 
	Phan Khải Hoàn
	Nam
	15/08/2004
	Tổ 26 Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A1
	01696184574

	18. 
	Đỗ Thị Minh Hoàng
	Nữ
	19/02/2004
	Tổ 16 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	0976728155

	19. 
	Nguyễn Hoàng Hùng
	Nam
	14/08/2004
	Tổ 8 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A1
	0983146943

	20. 
	Hoàng Phi Hùng
	Nam
	21/8/2004
	Tổ 15 – Thượng Thanh
	Tb
	Tốt
	HSTB
	7A7
	0972507466

	21. 
	Trần Quang Huy
	Nam
	29/03/2004
	Tổ 4 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A1
	0947286878

	22. 
	Phạm Tuấn Khôi
	Nam
	14/09/2004
	Tổ 14 Thượng Thanh
	Trung bình
	Khá
	HSTB
	7A1
	0983054398

	23. 
	Nguyễn Chí Kiên
	Nam
	14/03/2004
	Tổ 26 – Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A7
	0962421534

	24. 
	Nguyễn Ngọc Phương Linh
	Nữ
	09/07/2004
	Tổ 14 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A1
	0983091604

	25. 
	Phạm Thị Nhật Linh
	Nữ
	20/03/2004
	Tổ 8 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	7A2
	01682641878

	26. 
	Trần Lê Duy Long
	Nam
	26/09/2004
	Tổ 27 – Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A7
	0943827158

	27. 
	Nguyễn Hương Ly
	Nữ
	08/10/2004
	Tổ 8 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A1
	0988793557

	28. 
	Hà Thị Minh Nguyệt
	Nữ
	22/10/2004
	Tổ 5 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	7A2
	0977372817

	29. 
	Hoàng Hạnh Nhi
	Nữ
	12/02/2004
	Tổ 6 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	0968060881

	30. 
	Phạm Thị Phương Nhung
	Nữ
	18/04/2004
	Tổ 8 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A1
	01652308479

	31. 
	Đinh Quốc Phong
	Nam
	14/10/2004
	
	
	
	
	
	0916509301

	32. 
	Nguyễn Huy Phúc
	Nam
	08/8/2004
	Tổ 9 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A7
	01663839557

	33. 
	Hà Minh Quân
	Nam
	27/01/2004
	Tổ 5 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A1
	0969060214

	34. 
	Đỗ Anh Quân
	Nam
	13/06/2004
	Tổ 3 Thượng Thanh
	Trung bình
	Tốt
	TB
	7A2
	0983681510

	35. 
	Đinh Thị Thục Quyên
	Nữ
	22/6/2004
	Tổ 11 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	01683404412

	36. 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Nữ
	11/07/2004
	Tổ 28 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	7A2
	0944937929

	37. 
	Nguyễn Huyền Thương
	Nữ
	22/03/2004
	Tổ 3 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	7A2
	0981931450

	38. 
	Ngô Hương Trang
	Nữ
	05/12/2004
	Tổ 13 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	Tiên tiến
	7A2
	0948545900

	39. 
	Nguyễn Anh Thơ
	Nữ
	16/02/2004
	Tổ 11 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A1
	01664527228



Tổng số HS: 39 
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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 8A2
Năm học: 2017-2018
GVCN: Nguyễn Thị Nga

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	Xếp loại cuối năm
	Lớp cũ
	SĐT

	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Danh hiệu thi đua
	
	

	1. 
	Nguyễn Ngọc An
	Nữ
	29/12/2004
	Tổ 19 Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A1
	0947859395

	2. 
	Nguyễn Thị Hà Trang
	Nữ
	27/02/2004
	Tổ 8 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A1
	0976028771

	3. 
	Nguyễn Trung Nguyên
	Nam
	20/11/2004
	Tổ 9 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A1
	01675963107

	4. 
	Trần Mai Phương
	Nữ
	14/10/2004
	Tổ 3 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A1
	0972405147

	5. 
	Nguyễn Thị Trà My
	Nữ
	22/02/2004
	Tổ 30 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	7A2
	0978566346

	6. 
	Nguyễn Thảo Linh
	Nữ
	09/02/2004
	Tổ 27 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	7A2
	0984035436

	7. 
	Nguyễn Thu Trang
	Nữ
	19/8/2004
	Tổ 13 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	01643462795

	8. 
	Phạm Ngọc Linh
	Nữ
	12/02/2004
	Tổ 7 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	01633352437

	9. 
	Nguyễn Mai Anh
	Nữ
	12/04/2004
	Tổ 26 – Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	0987204476

	10. 
	Nguyễn Thị Phương Mai
	Nữ
	26/4/2004
	Tổ 15 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	0946606065

	11. 
	Nguyễn Phương Anh
	Nữ
	28/6/2004
	Tổ 3 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	0974872576

	12. 
	Trương Mỹ Anh
	Nữ
	02/10/2004
	Tổ 4 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	0976585855

	13. 
	Nguyễn Ngọc Minh
	Nam
	29/01/2004
	Tổ 4 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	01638259286

	14. 
	Vũ Phương Trang
	Nữ
	25/3/2004
	Tổ 11 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	01698535926

	15. 
	Lê Thanh
	Nam
	22/08/2004
	Tổ 9 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A1
	0962137578

	16. 
	Nguyễn Dương Thiệu
	Nam
	26/09/2004
	Tổ 14 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A1
	0919806721

	17. 
	Hoàng Bảo Long
	Nam
	03/10/2004
	Tổ 16 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	7A2
	01239588364

	18. 
	Nguyễn Ngọc Anh
	Nữ
	22/3/2004
	Tổ 11 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A7
	0938541538

	19. 
	Nghiêm Xuân Hiếu
	Nam
	02/7/2004
	Tổ 8 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A7
	01692970636

	20. 
	Bùi Tiến Hưng
	Nam
	27/12/2004
	Tổ 3 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A7
	01682496766

	21. 
	Nguyễn Hằng Nga
	Nữ
	09/10/2004
	Tổ 26 – Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A7
	01679164230

	22. 
	Nguyễn Duy Anh
	Nam
	01/02/2004
	Tổ 13 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A7
	0936395843

	23. 
	Hoàng Gia Phú
	Nam
	16/02/2004
	Tổ 6 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	Tiên tiến
	7A2
	0948061963

	24. 
	Trần Khánh Quỳnh
	Nữ
	01/11/2004
	Tổ 2 - Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	Tiên tiến
	7A2
	01684451688

	25. 
	Lưu Quốc Khánh
	Nam
	12/06/2004
	Tổ 6 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A1
	0977596768

	26. 
	Nguyễn Đức Long
	Nam
	15/02/2004
	Tổ 28 Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A1
	01669258824

	27. 
	Nguyễn Thành Long
	Nam
	04/12/2004
	Tổ 4 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A1
	01693452176

	28. 
	Đoàn Quang Minh
	Nam
	29/06/2004
	Tổ 28 Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A1
	0982574098

	29. 
	Nguyễn Quốc Thắng
	Nam
	19/09/2004
	Tổ 5 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A1
	01667671760

	30. 
	Vũ Minh Tùng
	Nam
	21/09/2004
	Tổ 5 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A1
	0912704092

	31. 
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Nữ
	01/11/2004
	Tổ 29 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A1
	01239091298

	32. 
	Nguyễn Phương Linh
	Nữ
	04/10/2004
	Tổ 2 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A1
	0977669743

	33. 
	Hoàng Đức Minh
	Nam
	07/01/2004
	Tổ 6 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A1
	0975315391

	34. 
	Phạm Văn Thái
	Nam
	20/8/2004
	Tổ 30 – Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	
	7A7
	01692131890

	35. 
	Hoàng Tùng
	Nam
	04/3/2004
	Tổ 7 – Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	
	7A7
	01655749380

	36. 
	Phạm Việt Nhật
	Nam
	26/08/2004
	Tổ 12 Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	
	7A1
	0993967222

	37. 
	Phạm Văn Quân
	Nam
	12/10/2004
	Tổ 15 Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	
	7A2
	01664846027

	38. 
	Phạm Huyền Anh
	Nữ
	04/9/2004
	Tổ 22 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	01638869104

	39. 
	Phạm Văn Lâm
	Nam
	14/03/2004
	Tổ 10 – Thượng Thanh
	Yếu
	Khá
	
	7A2
	0978346701

	40. 
	Tạ Hồng Linh
	Nữ
	07/02/2002
	Tổ 2 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	
	0941596757

	41. 
	Trần Quỳnh Trang
	Nữ
	31/05/2004
	Tổ 29 – Thượng Thanh
	
	
	
	
	01239135272

	42. 
	Hoàng Lê Công Thành
	Nam
	26/05/2004
	Tổ 11-Phường Gia Thụy
	
	
	
	
	0976868478
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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 8A3
Năm học: 2017-2018
GVCN: Trần Thị Trà My

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	Xếp loại cuối năm
	SĐT

	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Danh hiệu thi đua
	

	1. 
	Từ Thu An
	Nữ
	13/08/2004
	Tổ 12 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	01232161656

	2. 
	Đỗ Phương Anh
	Nữ
	26/05/2004
	Tổ 12 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0985909896

	3. 
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Nữ
	07/04/2004
	Tổ 17 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	01675595691

	4. 
	Phan Quỳnh Anh
	Nữ
	09/01/2004
	Tổ 27 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0996270061

	5. 
	Chu Thị Ngọc Bình
	Nữ
	18/12/2004
	Tổ 13 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0947056175

	6. 
	Nguyễn Linh Chi
	Nữ
	23/10/2004
	Tổ 13 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0982247781

	7. 
	Nguyễn Huyền Công
	Nam
	31/12/2004
	Tổ 8 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0943685086

	8. 
	Hoàng Đức Cường
	Nam
	17/10/2004
	Tổ 22 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HT
	01269752800

	9. 
	Đào Tiến Đạt
	Nam
	07/10/2004
	Tổ 18 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	01666982838

	10. 
	Nguyễn Bảo Hân
	Nữ
	27/09/2004
	Tổ 30 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	01679177483

	11. 
	Nguyễn Thanh Huyền
	Nữ
	27/10/2004
	Tổ 19 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0981231226

	12. 
	Đặng Thu Hường
	Nữ
	21/02/2004
	Tổ 14 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0948593997

	13. 
	Trần Văn Khang
	Nam
	24/07/2004
	Tổ 6 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0979698320

	14. 
	Đặng Trần Mai Lâm
	Nữ
	19/05/2004
	Tổ 22 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0973782382

	15. 
	Chu Ngọc Linh
	Nữ
	28/09/2004
	Tổ 8 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	01692560210

	16. 
	Lê Khánh Linh
	Nữ
	23/08/2004
	Tổ 18 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0985298188

	17. 
	Trần Diệu Linh
	Nữ
	17/10/2004
	Tổ 29 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0982342388

	18. 
	Trần Ngọc Khánh Linh
	Nữ
	20/09/2004
	Tổ 31 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0913558566

	19. 
	Trần Thị Khánh Linh
	Nữ
	30/12/2003
	Tổ 1, Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0966981675

	20. 
	Ngô Đình Bảo Long
	Nam
	22/02/2004
	Tổ 10 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0982758666

	21. 
	Hoàng Đức Lương
	Nam
	24/10/2004
	Tổ 26 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0987534680

	22. 
	Phan Đức Mạnh
	Nam
	07/02/2004
	Tổ 11 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0917659675

	23. 
	Võ Ngọc Tuấn Minh
	Nam
	27/10/2004
	Tổ 2 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0936353808

	24. 
	Phan Ngọc My
	Nữ
	14/02/2004
	Tổ 31 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0976869586

	25. 
	Trịnh Thị Kim Ngân
	Nữ
	16/11/2004
	Tổ 26 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0913584091

	26. 
	Bùi Anh Ngọc
	Nữ
	04/09/2004
	Tổ 3 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	01263465184

	27. 
	Bùi Đức Ngọc
	Nữ
	04/09/2004
	Tổ 3 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	01263465184

	28. 
	Tạ Chí Nguyên
	Nam
	27/05/2004
	Tổ 26 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0983366423

	29. 
	Lại Đỗ Trường Phúc
	Nam
	18/04/2004
	Tổ 7 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0976888982

	30. 
	Trần Anh Quân
	Nam
	06/11/2004
	Tổ 18 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0913032289

	31. 
	Lý Thu Trang
	Nữ
	13/09/2004
	Tổ 28 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0979276120

	32. 
	Mạc Thùy Trang
	Nữ
	27/06/2004
	Tổ 10 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0968329666

	33. 
	Quách Ngọc Trâm
	Nữ
	01/02/2004
	Tổ 2 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0988011605

	34. 
	Đỗ Ngọc Diễm Trinh
	Nữ
	28/08/2004
	Tổ 31 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0915082695

	35. 
	Lê Thành Trung
	Nam
	25/09/2004
	Tổ 18 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HT
	0962147895

	36. 
	Nguyễn Thành Trung
	Nam
	13/10/2004
	Tổ 10 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	01665281429

	37. 
	Vũ Nguyễn Minh Trung
	Nam
	10/06/2004
	Tổ 9 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0916600599

	38. 
	Trần Đức Tuấn
	Nam
	20/05/2004
	Tổ 8 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0916311988

	39. 
	Nguyễn Văn Vũ
	Nam
	31/12/2004
	Tổ 13 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0977471297

	40. 
	Đàm Thị Khánh Vy
	Nữ
	22/09/2004
	Tổ 10 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	0973447909

	41. 
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Nữ
	05/08/2004
	Tổ 13 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HT tốt
	01233361077
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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A4
Năm học: 2017-2018
GVCN: Tô Thị Phương Dung

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	Xếp loại cuối năm
	SĐT

	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Danh hiệu thi đua
	

	1. 
	Lê Thúy An
	Nữ
	20/04/2004
	Tổ 15 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0974033936

	2. 
	Trần Quốc An
	Nam
	13/07/2004
	Tổ 10 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0936896668

	3. 
	Nguyễn Đinh Việt Anh
	Nam
	03/06/2004
	Tổ 9 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	01667216196

	4. 
	Phan Diệu Anh
	Nữ
	24/02/2004
	Tổ 15 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0985010529

	5. 
	Võ Đức Anh
	Nam
	06/12/2004
	Tổ 22 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	01682849176

	6. 
	Trần Thị Thanh Bình
	Nữ
	25/04/2004
	Tổ 18 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	01698629264

	7. 
	Tạ Minh Châu
	Nữ
	18/01/2004
	Tổ 18 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	01659960676

	8. 
	Nguyễn Mai Chi
	Nữ
	12/05/2004
	Tổ 26 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0989933883

	9. 
	Trần Linh Chi
	Nữ
	12/05/2004
	Tổ 28 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0973494944

	10. 
	Nguyễn Thùy Dung
	Nữ
	13/03/2004
	Tổ 8 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0982674582

	11. 
	Hà Minh Đức
	Nam
	04/06/2004
	Tổ 20 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0916022637

	12. 
	Nguyễn Thu Hà
	Nữ
	05/10/2004
	Tổ 9 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0942243804

	13. 
	Lê Trung Hiếu
	Nam
	04/03/2004
	Tổ 6 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0947380996

	14. 
	Lê Quang Hùng
	Nam
	19/06/2004
	Tổ 15 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0979562159

	15. 
	Nguyễn Thu Hường
	Nữ
	18/12/2004
	Tổ  13 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0973375720

	16. 
	Nguyễn Công Khánh
	Nam
	15/12/2004
	Tổ 28 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0972950481

	17. 
	Đoàn Tôn Kì
	Nữ
	29/03/2004
	Tổ 15 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0976221215

	18. 
	Hoàng Gia Linh
	Nam
	18/01/2004
	Tổ 30 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0906253818

	19. 
	Nguyễn Đức Minh
	Nam
	25/12/2004
	Tổ 14 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0984948056

	20. 
	Nguyễn Lê Minh
	Nam
	24/08/2004
	Tổ 17 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0984971169

	21. 
	Nguyễn Tuấn Minh
	Nam
	07/06/2004
	Tổ 6 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0983667388

	22. 
	Nguyễn Kim Ngân
	Nữ
	13/09/2004
	Tổ 9 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0983693573

	23. 
	Hoàng Minh Ngọc
	Nữ
	20/11/2004
	Tổ 20 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0904289358

	24. 
	Chu Khánh Nhi
	Nữ
	16/10/2004
	Tổ 27 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0912063228

	25. 
	Phạm Yến Nhi
	Nữ
	07/11/2004
	Tổ 15 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0983123104

	26. 
	Nguyễn Trang Nhung
	Nữ
	04/01/2004
	Tổ 10 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	01226337778

	27. 
	Nguyễn Minh Phúc
	Nam
	12/10/2004
	Tổ 27 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0976485733

	28. 
	Nguyễn Quỳnh Phương
	Nữ
	09/06/2004
	Tổ 13 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0947109335

	29. 
	Nguyễn Bảo Quân
	Nam
	22/03/2004
	Tổ 10 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0913825283

	30. 
	Phạm Tú Quyên
	Nữ
	13/01/2004
	Tổ 11 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0978738895

	31. 
	Phạm Vy Thảo
	Nữ
	20/09/2004
	Tổ 22 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0934478074

	32. 
	Hà Quang Thắng
	Nam
	28/05/2004
	Tổ 19 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0964816086

	33. 
	Nguyễn Mạnh Tiến
	Nam
	18/01/2004
	Tổ 9 Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	0912033433

	34. 
	Nguyễn Hà Trang
	Nữ
	21/04/2004
	Tổ 15 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	01626728712

	35. 
	Nguyễn Thùy Trang
	Nữ
	11/08/2004
	Tổ 30 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	01655176399

	36. 
	Nguyễn Viết Trọng
	Nam
	18/03/2004
	Tổ 11 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0973941651

	37. 
	Trần Đức Trung
	Nam
	18/01/2004
	Tổ 28 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0904881448

	38. 
	Nguyễn Lương Việt Tùng
	Nam
	23/09/2004
	Tổ 29 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0977244877

	39. 
	Bùi Quang Vinh
	Nam
	17/09/2004
	Tổ 11 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	0984676606

	40. 
	Nguyễn Hải Yến
	Nữ
	22/11/2004
	Tổ 19 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	01679365996
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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 8A5
Năm học: 2017-2018
GVCN: Nguyễn Thị Thu Trang

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	Xếp loại cuối năm
	Lớp cũ
	SĐT

	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Danh hiệu thi đua
	
	

	1. 
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	Nữ
	04/05/2004
	Tổ  5 Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0978060340

	2. 
	Hạ Đức Phương
	Nam
	19/09/2004
	Tổ  6 Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0988150343

	3. 
	Nguyễn Bảo Chi
	Nữ
	14/05/2004
	Tổ 8  Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0912845572

	4. 
	Trần Minh Đức
	Nam
	14/01/2004
	Tổ 8  Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0987492534

	5. 
	Nguyễn Diệu Anh
	Nữ
	27/06/2004
	Tổ  9 Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0948692926

	6. 
	Nguyễn Minh Quang
	Nam
	01/10/2004
	Tổ  9 Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0918359695

	7. 
	Nguyễn Hà Vi
	Nữ
	01/08/2004
	Tổ 9  Ngọc Thụy
	G
	T
	HSG
	7A5
	0983141812

	8. 
	Nguyễn Tuấn Minh
	Nam
	02/01/2004
	Tổ  11 Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	01694877110

	9. 
	Nguyễn Thế Sơn
	Nam
	31/03/2004
	Tổ  11 Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0936278658

	10. 
	Đào Phương Linh
	Nữ
	20/11/2004
	Tổ 13  Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0962969088

	11. 
	Đỗ Thị Ngọc Mai
	Nữ
	24/03/2004
	Tổ  19 Đức Giang
	G
	T
	HSG
	7A5
	0915627962

	12. 
	Nguyễn Xuân Thanh
	Nam
	11/04/2004
	Tổ  13 Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0985310708

	13. 
	Nguyễn Hạnh Dung
	Nữ
	02/01/2004
	Tổ 14  Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0915592262

	14. 
	Mai Trần Hưng
	Nam
	13/07/2004
	Tổ  14 Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0982776398

	15. 
	Vũ Hữu Hưng
	Nam
	20/08/2004
	Tổ 9 Thạch Bàn
	G
	T
	HSG
	7A5
	0985366022

	16. 
	Phan Ngọc Linh
	Nữ
	22/12/2004
	Tổ 14  Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0989663005

	17. 
	Nguyễn Quỳnh Trâm
	Nữ
	15/08/2004
	Tổ 19  Đức Giang
	G
	T
	HSG
	7A5
	01674833069

	18. 
	Phạm Hà Huy Vinh
	Nam
	07/07/2004
	Tổ 14  Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0989124526

	19. 
	Nguyễn Đức Minh
	Nam
	22/12/2004
	Tổ 15  Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0915077979

	20. 
	Nguyễn Minh Trang
	Nữ
	21/08/2004
	Tổ  27 Đức Giang
	G
	T
	HSG
	7A5
	0904248262

	21. 
	Nguyễn Quỳnh Trang
	Nữ
	15/08/2004
	Tổ 19 Đức Giang
	G
	T
	HSG
	7A5
	0978652838

	22. 
	Nguyễn Thanh Phương
	Nữ
	10/08/2004
	Tổ 27  Đức Giang
	G
	T
	HSG
	7A5
	01697036217

	23. 
	Nguyễn Đức Thiện
	Nam
	24/05/2004
	Tổ  29 Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	01662148868

	24. 
	Đỗ Hà Vy
	Nữ
	28/07/2004
	Tổ 27  Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0983436687

	25. 
	Lê Minh Hiếu
	Nam
	08/02/2004
	Tổ 29  Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0904211218

	26. 
	Vũ Sơn Tùng
	Nam
	12/05/2004
	Tổ 29 Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0964762682

	27. 
	Nguyễn Tuấn Long
	Nam
	01/05/2004
	Tổ 29  Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0973627152

	28. 
	Phạm Thị Hà Chi
	Nữ
	02/09/2004
	Tổ  30 Thượng Thanh
	G
	T
	HSG
	7A5
	0904673138

	29. 
	Đoàn Lan Phương
	Nữ
	30/08/2004
	Tổ 27 Đức Giang
	G
	T
	HSG
	7A5
	01694432502

	30. 
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	Nữ
	21/02/2004
	Tổ 9 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A1
	0979505448

	31. 
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	Nữ
	05/08/2004
	Tổ 16 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	7A2
	01655371765

	32. 
	Nguyễn Hải Nam
	Nam
	06/12/2004
	Tổ 6 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	7A2
	0982712264

	33. 
	Nguyễn Nam Dương
	Nam
	20/03/2004
	Tổ 11 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	7A2
	0984037076

	34. 
	Vũ Khánh Linh
	Nữ
	05/09/2004
	Tổ 14 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	7A2
	0974824859

	35. 
	Nhữ Mai Phương
	Nữ
	08/6/2004
	Tổ 29 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	0936880848

	36. 
	Nguyễn Kiều Phú
	Nam
	20/6/2004
	Tổ 5 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	0915660238

	37. 
	Vũ Trần Nam My
	Nữ
	23/10/2004
	Tổ 27 – Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A7
	01689555007

	38. 
	Phạm Thục Linh
	Nữ
	16/08/2004
	Tổ 22 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	7A5
	0984639458

	39. 
	Nguyễn Thị Hạnh
	Nữ
	10/11/2004
	Tổ 20 Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	7A5
	0968026608

	40. 
	Trần Linh Đan
	Nữ
	30/07/2004
	Tổ 4 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	Giỏi
	
	0968351286

	41. 
	Lương Thế Vinh
	Nam
	16/10/2004
	Tổ 30 Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A1
	0989122903
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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP: 8A6
Năm học: 2017-2018
GVCN: Nguyễn Thị Tường Phượng

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ
	Xếp loại cuối năm
	Lớp cũ
	SĐT

	
	
	
	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Danh hiệu thi đua
	
	

	1. 
	Nguyễn Thu An
	Nữ
	21/01/2004
	Tổ 11 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A6
	0989556071

	2. 
	Đỗ Quỳnh  Anh
	Nữ
	11/08/2004
	Tổ 29 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	0984449628

	3. 
	Lê Trần Duy  Anh
	Nam
	05/10/2004
	Tổ 30 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A6
	0945288328

	4. 
	Nghiêm  Minh Anh
	Nữ
	05/04/2004
	Tổ 12 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A6
	0982863876

	5. 
	Nguyễn Việt Anh
	Nam
	20/10/2004
	Tổ 27 – Đức Giang
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A6
	0973828660

	6. 
	Trần  Phương Anh
	Nữ
	01/12/2004
	Tổ 07 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A6
	0982344609

	7. 
	Vũ Quỳnh  Anh
	Nữ
	28/11/2004
	Tổ 04 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A6
	0947847952

	8. 
	Nguyễn Thái Châu
	Nữ
	24/12/2004
	Tổ 08 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A6
	0976183847

	9. 
	Phạm Quốc Đại
	Nam
	15/11/2004
	Tổ 03 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	0912779698

	10. 
	Nguyễn Ngọc Giang
	Nữ
	10/08/2004
	Tổ 27 – Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	0916156746

	11. 
	Nguyễn Thị Ninh Giang
	Nữ
	24/02/2004
	Tổ 04 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A6
	01695776790

	12. 
	Nguyễn Thanh Hạnh
	Nữ
	15/03/2004
	Tổ 06 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A6
	0987899568

	13. 
	Phạm Ngọc Hiếu
	Nam
	11/01/2004
	Tổ 27 – Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	0985152411

	14. 
	Đặng Quang Huy
	Nam
	04/07/2004
	Tổ 29 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	01693882178

	15. 
	Nguyễn Quang Huy
	Nam
	09/08/2004
	Tổ 04 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	0986183126

	16. 
	Vũ Quang Huy
	Nam
	21/01/2004
	Tổ 12 – Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	HSTB
	7A6
	01233721800

	17. 
	Mai Xuân  Khôi
	Nam
	09/02/2004
	Tổ 04 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A6
	0988502219

	18. 
	Hoàng Thị Thùy Linh
	Nữ
	19/07/2004
	Tổ 04 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A6
	0982833769

	19. 
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	Nữ
	31/05/2004
	Tổ 06 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A6
	01693662354

	20. 
	Phạm Kiều Linh
	Nữ
	06/09/2004
	Tổ 11 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	0964673061

	21. 
	Nguyễn Thanh Loan
	Nữ
	20/07/2004
	Tổ 15 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A6
	01633369039

	22. 
	Bùi Khánh Ly
	Nữ
	14/03/2004
	Tổ 10 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	0983161277

	23. 
	Hoàng Hải Nam
	Nam
	06/09/2004
	Tổ 01 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	0973351438

	24. 
	Phạm Hoàng Nam
	Nam
	12/10/2004
	Tổ 30 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	01664529878

	25. 
	Vũ Minh Quân
	Nam
	01/11/2004
	Tổ 08 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	0975794005

	26. 
	Nguyễn Thế Sơn
	Nam
	20/09/2004
	Tổ 26 – Đức Giang
	TB
	Tốt
	
	7A6
	01646223781

	27. 
	Phạm Thanh Tâm
	Nữ
	18/12/2004
	Tổ 12 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A6
	01686712427

	28. 
	Bùi Thị Thảo
	Nữ
	08/07/2004
	Tổ 30 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	01652651474

	29. 
	Nguyễn  Phương Thảo
	Nữ
	21/11/2004
	Tổ 09 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	0975650471

	30. 
	Phạm Đức Thiện
	Nam
	29/02/2004
	Tổ 30 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	0948133168

	31. 
	Nguyễn Công Thọ
	Nam
	03/10/2004
	Tổ 15 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	01697719929

	32. 
	Nguyễn Minh Toàn
	Nam
	02/04/2004
	Tổ 14 – Thượng Thanh
	Giỏi
	Tốt
	HSG
	7A6
	0916612186

	33. 
	Nguyễn Mai Trang
	Nữ
	05/12/2004
	Tổ 30 – Thượng Thanh
	Khá
	Khá
	HSTT
	7A6
	01676336255

	34. 
	Hoàng Thanh Tùng
	Nam
	14/12/2004
	Tổ 30 – Thượng Thanh
	TB
	Tốt
	
	7A6
	01664110589

	35. 
	Đinh Quang Vinh
	Nam
	08/04/2004
	Tổ 12 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	01666792856

	36. 
	Đỗ Xuân Vinh
	Nam
	10/01/2004
	Tổ 12 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	0981981556

	37. 
	Đào Hoàng Yến
	Nữ
	13/04/2004
	Tổ 29 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A6
	0983197495

	38. 
	Đào Bảo Chánh
	Nam
	25/10/2004
	Tổ 26 – Đức Giang
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A7
	0989400838

	39. 
	Vũ Ngọc Ánh
	Nữ
	19/10/2004
	Tổ 30 – Thượng Thanh
	Khá
	Tốt
	HSTT
	7A7
	0977087756

	40. 
	Nguyễn Tuấn Hùng
	Nam
	20/12/2004
	Tổ 25 – Thượng Thanh
	TB
	Khá
	
	7A6
	0984048835



Tổng số: 40 HS
	
	Thượng Thanh, ngày 07 tháng 8 năm 2017
BAN GIÁM HIỆU



	




	
